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1. Thông tin vềgiảngviên

· Họvàtên: Nguyễn Minh Ngọc

· Chứcdanh, học hàm, học vị:Thạcsỹkinhtế

· Thờigian, địađiểmlàmviệc: Cácngàytrongtuầntạiphòng 304 – A3 CSC
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2. Thông tin chungvềhọcphần


Tênngành/ khoáđàotạo: NgànhQTKD, TCNH, Kinhtếbậc ĐH

Tênhọcphần: Logistics vàvậntảiquốctế

Số tín chỉhọctập: 02



Họckỳ: V

Họcphầnbắtbuộc


Tự chọn 



Cáchọcphầntiênquyết:Kinhtếvi mô, kinhtếvĩmô

Cáchọcphầnkếtiếp:

Cáchọcphầntươngđương, họcphầnthaythế (nếu có)


Giờ tín chỉđốivớicáchoạtđộng:


+ Nghegiảnglýthuyết: 27


+ Thảoluận, bàitậptrênlớp: 63


+ Tựhọc: 90
Địachỉcủabộmônphụtráchhọcphần: P304A3, Khoa KT-QTKD, ĐH HồngĐức.

3. Nội dung học phần

Nộidunghọcphần:Họcphần“Logisticvàvậntảiquốctế”nhằmtrangbịchosinhviênnhữngkiếnthứccơbản vềLogisticsvàQuảntrịLogistics. 

Nănglựcđạtđược:Họcphầntrangbịchosinhviênnhữngkiếnthứccơbảnvề quảntrịlogisticsvàchuỗicungứng, cácphươngphápxácđịnhvàtínhtoánnhucầucủadoanhnghiệpvàkháchhàng. Sinh viên nắm vững các kiến thức này để có thể làm logistics và quản trị Logistics một cách hiệu quả nhất.
4. Mục tiêu chung và chuẩn đầu ra của học phần: 
	Mụctiêu
	Môtả
	Chuẩnđầu ra CTĐT

	Kiếnthức
	Kết thúc học phần, sinh viên sẽ:

+ SV hiểu rõ Logistics, quảntrị Logistics lànhưthếnào.
+ SV nắm được các chỉ tiêu đánh giá hoạt động Logistic trong doanh nghiệp. 
+ SV xác định các đặc trưng riêng cũng như các yêu cầu cơ bản với ngành Logistics. 
+ Sv nắm được cách thức quản trị logistics đầu vào và đầu ra.
+ SV nắm được 3 phương pháp: Thống kê báo cáo, Thí nghiệm kinh nghiệm, Phân tích tính toán.
+ SV hiểu các hệ thống chỉ tiêu: Chỉ tiêu sử dụng nhóm nguyên vật liệu, Chỉ tiêu tổng cho phí các yếu tố vật chất tính bằng giá trị trên một đơn vị sản phẩm và Chỉ tiêu sử dụng nhóm máy móc thiết bị. 

+ SV nắm được các quản trị để đạt được tiết kiệm các yếu tố vật chất trong sản xuất kinh doanh.
+ Nắm được khái niệm, đặc trưng cơ bản của nhu cầu vật tư
+ Xác định kết cấu và các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vật tư trong doanh nghiệp.

+ Sv hiểu được các phương pháp xác định nhu cầu vật tư của doanh nghiệp
+ Xác định rõ khái niệm và vai trò của dự trữ hàng hóa

+ Hiểu rõ về dự trữ sản xuất và các định mức về dự trữ sản xuất

+ Sv hiểu và nhận thức được về quản lý:

Dự trữ hiện vật, Kế toán dự trữ, Kinh tế dự trữ

+Hiểu được khái niệm và vai trò của kho hàng hóa. 

+ Năm bắt được cách thức quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa tại kho hàng
+ Hiểu được các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh kho hàng từ đó phân tích được kết quả kinh doanh kho hàng hóa
+ Nắm được các nội dung cơ bản của công tác kiểm tra, kiểm kê kho. Cung như cách thức tổ chức và quản lý nhà kho
+ Nắm được khái niệm, đặc trưng cơ bản của nhu cầu vật tư
+ Hiểu rõ về dịch vụ giao nhận và  người nhận

+ Hiểu được cơ bản về dịch vụ giao và nhận hàng hóa
+ Hiểu về các công nghệ sử dụng trong Logistic
+ Nắm được các mô hình hệ thống thông tin cơ bản được sử dụng trong các doanh nghiệp hiện nay
+ Hiểu được khái niệm cũng như các tiêu chuẩn để đánh giá dịch vụ khách hàng

+  Nắm vững các thành phần của dịch vụ khách hàng từ đây xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng hiệu quả.


	Sinh viên có khả năng phân tích được quy trình của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu từ khi nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, lựa chọn đối tác, đàm phán ký kết hợp đồng cho đến khi hoàn thành hợp đồng và thanh toán

	Kỹnăng
	SinhviênbiếtvậndụngnhữngkiếnthứccơbảnquảntrịLogistics
+ Thôngthạo 3 phươngpháp: Thốngkêbáo cáo, Thínghiệmkinhnghiệm, Phântíchtínhtoán.
+ Nắmvữngcácchỉtiêusửdụngnhómnguyênvậtliệu, ChỉtiêutổngchophícácyếutốvậtchấttínhbằnggiátrịtrênmộtđơnvịsảnphẩmvàChỉtiêusửdụngnhómmáymócthiếtbị. 
+ Phân tích được kết quả kinh doanh kho hàng hóa

+ Nắmvữngcác chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh
+ Xâydựngchiếnlượcdịchvụkháchhànghiệuquả

	Kỹnăngcứng
+ Nắm bắt cơ bản các kỹ năng quản trị Logistics
+ Biết rõ cách sử dụng phương pháp, chỉ tiêu đánh gia, phân tích trong quản trị Logistics
+ Vận dụng kỹ năng để xây dựng chiến lược.
Kỹ năng mềm
+ Kỹnănglàmviệctheonhómkhithựchiệncácnghiêncứu
+ Kỹ năngtrìnhbàyquanđiểmcủabảnthântrướctậpthể, rènluyệncáckỹnăngtraođổi, thảoluận...

	Thái độvànănglựcngườihọcđạtđược
	+ Ngườihọccần có tinhthầntháiđộhọctậptíchcực, nghiêmtúcđểđạtđượccáctiêuchuẩnđạođứctrongcôngtácđốingoại, khôngxuyêntạcvàlàmảnhhưởngđếnhìnhảnhcủaquốcgia.

+ Có tháiđộcởimở, cầutiến, thânthiện, vănminh, lịchsựvớiđốitácnướcngoài, đặcbiệtlàkhách du lịch

+ Có tinhthầnhợptác, làmviệctheonhóm, tháiđộthiệnchítrongviệcgiảiquyếtcácvấnđềliênquanđếncôngviệc.

+ Có tinhthần, tráchnhiệm cao trongcôngtác.


	Tuânthủluậtpháp, cácnguyêntắcvàchuẩnmựckhithựchiệncáchoạtđộngkinhtế. Có phẩmchấtđạođứcnghềnghiệptốt, tôntrọngđốitác, kháchhàngvàbạnhàng, trungthựctrongkhaithácvàsửdụngthông tin kinhdoanh. Năngđộng, tự tin, có tráchnhiệmkhiphụcvụkháchhàngvàcộngđồng. Thái độcởimở, thiệnchítrongviệcgiảiquyếtcácvấnđềliênquanđếncôngviệcvàđốitáckinhdoanh. Có tinhthầnhợptác, họchỏitrongthựchiệncôngviệcđượcgiao.


6. Nộidungchitiếtcủahọcphần
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LOGISTICS
1.1. Khái quátvềLogistics

1.1.1. LượcsửpháttriểnLogistics

1.1.2. Khái niệm về Logistics
1.2. PhânloạivàvaitròcủahoạtđộngLogistics

1.2.1. PhânloạihoạtđộngLogistics

1.2.2. VaitròcủahoạtđộngLogistics
1.3. ĐặctrưngvàyêucầucơbảncủaLogistics

1.3.1. ĐặctrưngcủaLogistics

1.3.2. YêucầucơbảncủaLogistics
1.4. HệthốngchỉtiêuđánhgiáhoạtđộngLogisticscủadoanhnghiệp

1.4.1. NguyêntắctổchứchệthốngLogistics

1.4.2. Hê thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động Logistics
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ LOGISTICS DOANH NGHIỆP
2.1. Kháiquátquảntrị Logistics doanhnghiệp

2.1.1. Tính tất yếu của quản trị Logisticsvàcungứng

2.1.2. VaitròcủaquảntrịLogistics

2.1.3. Nhữngnội dung chủyếucủaquảntrịLogistics
2.2. Nội dung quảntrịLogisticsđầuvào
2.3. Nội dung quảntrịLogisticsđầu ra

2.3.1. Nghiên cứu thị trường sản phẩm

2.3.2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

2.3.3. Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán

2.3.4. Lựa chọn các hình thức tiêu thụ sản phẩm


2.3.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, yểm trợ cho công tác bán hàng

2.3.6. Tổ chức hoạt động bán hàng


2.3.7. Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ LOGISTICS
3.1. Ý nghĩacủaviệctiếtkiệmtrongsảnxuấtkinhdoanh
3.2. Phươngphápđịnhmứctiêudùngcácyếutốvậtchấtcủasảnxuất

3.2.1. Phương pháp thống kê báo cáo

3.2.2. Phương pháp thí nghiệm kinh nghiệm

3.2.3. Phương pháp phân tích tính toán
3.3. Hệ thống các chỉ tiêu sử dụng các yếu tố vật chất


3.3.1. Chỉ tiêu sử dụng nhóm nguyên vật liệu


3.3.2. Chỉ tiêu tổng chi phí các yếu tố vật chất tính bằng giá trị trên một đơn vị sản phẩm


3.3.3. Tốc độ chu chuyển vốn đầu tư vào tài sản lưu động

3.3.4. Chỉ tiêu sử dụng nhóm máy móc thiết bị

3.4. Nguồn và biện pháp tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh

3.5. Xác định hiệu quả của những biện pháp cải tiến sử dụng các yếu tố vật chất

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ NHU CẦU
4.1. Nhu cầu vật tư và những đặc trưng cơ bản

4.1.1. Khái niệm và những đặc điểm của nhu cầu vật tư

4.1.2. Những đặt trưng cơ bản của nhu cầu vật tư
4.2. Kết cấu nhu cầu vật tư và các nhân tố hình thành

4.2.1. Kết cấu nhu cầu vật tư

4.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu vật tư doanh nghiệp
4.3. Các phương pháp xác định nhu cầu vật tư của doanh nghiệp
4.4. Phương pháp tính toán nhu cầu vật tư cho kế hoạch sản xuất một loại sản phẩm


4.4.1. Các khái niệm


4.4.2. Các bước tính toán

4.4.3. Tính các yêu cầu mua

4.5. Các phương pháp xác định nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

4.5.1. Nguồn hàng tồn kho đầu kỳ

4.5.2. Nguồn động viên tiềm lực nội bộ doanh nghiệp


4.5.3. Nguồn tiết kiệm trong tiêu dùng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp


4.5.4. Nguồn hàng mua trên thị trường
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ DỰ TRỮ
5.1. Khái niệm về dự trữ hàng hóa
5.2. Dự trữ sản xuất
5.3. Định mức dự trữ sản xuất
5.4. Quản lý dự trữ ở doanh nghiệp


5.4.1. Quản lý dự trữ hiện vật


5.4.2. Quản lý kế toán dự trữ


5.4.3. Quản lý kinh tế dự trữ
5.5. Theo dõi và điều chỉnh dự trữ

CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ KHO HÀNG HÓA
6.1. Khái niệmvàvaitròkhohànghóa

6.1.1. Khái niệm kho hàng

6.1.2. Vai trò của kho
6.2. Chức năng kho và các loại nhà kho

6.2.1. Chức năng của kho bãi

6.2.2. Các loại kho
6.3. Tổ chức  quản lý kho và các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh nhà kho

6.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý kho

6.3.2. Kế hoạch hoạt động kho hàng

6.3.3. Chế độ sổ sách kho hàng hóa
6.4. Quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa

6.5. Công tác kiểm tra, kiểm kê ở kho


6.5.1. Ý nghĩa của công tác kiểm tra, kiểm kê kho


6.5.2. Biiuh dung và hình thức kiểm tra, kiểm kê kho
6.6. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh kho hàng

CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA
7.1. Khái quátvềgiaonhậnnhậnvàngườigiaonhận


7.1.1. Khái niệm về giao nhận và người nhận

7.1.2. Các dịch vụ chủ yếu của người nhận
7.2. Dịch vụ Giao nhận hàng hóa

7.2.1. Giao hàng hóa cho người vận tải

7.2.2. Nhận hàng hóa từ người vận tải
CHƯƠNG 8: HỆ THỐNG THÔNG TIN LOGISTICS
8.1. Kháiquátvềcôngnghệthông tin Logistics

8.1.1. Cáccôngnghệsửdụngtrong Logistics

8.1.2. Môhìnhhệthốngthông tin trongdoanhnghiệp
8.2. Hệthốngthông tin Logistics

8.2.1. Kháiquátvềhệthốngthông tin Logistics

8.2.2. Kháiniệmhệthốngthông tin Logistics

8.2.3. Cấutrúc LIS

8.2.4. Dữliệu Logistics


8.2.5. Mộtsốlợiích
8.3. Cáchệthốngphầnmềmứngdụngtrong Logistics


8.3.1. Tổngquancáchệthốngtronghệthốngthông tin Logistics


8.3.2. Hệthốngquảnlýđặthàng


8.3.3. Hệthốngquảnlýnhậnhàng


8.3.4. Hệthốngquảnlýkhobãi


8.3.5. Hệthốngquảnlýchọnhàng


8.3.6. Hệthốngquảnlýsắpxếpdịchvụhànghóa


8.3.7. Hệthốngtiềnxửlývàtậphợphànghóa


8.3.8. Hệthốngsắpxếpvàtrộnhàng


8.3.9. Hệthốngkiểmtra


8.3.10. Hệthốnglậpkếhoạchđịnhtuyếnvậntải


8.3.11. Hệthốngxửlýđơnhàng
CHƯƠNG 9: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
9.1. Khái niệmdịchvụkháchhàng

9.1.1. Khái niệm dịch vụ khách hàng

9.1.2. Quản lý chất lượng toàn bộ và dịch vụ khách hàng

9.1.3. Thành phần của dịch vụ khách hàng
9.2. Xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng
9.3. Tiêu chuẩn đánh giá dịch vụ khách hàng
9.4. Hoàn thiện dịch vụ khách hàng
7.Họcliệu
7.1. Họcliệubắtbuộc:


1. GS.TS. ĐặngĐìnhĐào,GiáotrìnhQuảntrịLogistics, NXB tàichính, 2018. 
7.2. Họcliệuthamkhảo:

2.Incoterms 2010, NXB thông tín và TT, 2019.
8. Hìnhthứctổchứcdạyhọc

	Nội dung
	Hìnhthứctổchứcdạyhọchọcphần
	Tổng

	
	Lýthuyết
	Thảoluận, bàitập
	Tựhọc
	

	Nội dung 1
	2
	2
	9
	4

	Nội dung 2
	2
	2
	10,5
	4

	Nội dung 3
	2
	2
	9
	4

	Nội dung 4
	2
	2
	10,5
	4

	Nội dung 5
	2
	2
	10,5
	4

	Nội dung 6
	2
	2
	10.5
	4

	Nội dung 7
	2
	2
	9
	4

	Nội dung 8
	2
	2
	10,5
	4

	Nội dung 9
	2
	2
	10,5
	4

	Nội dung 10
	
	6
	
	6

	
	18
	24
	90
	42


9. Chính sách đối với học phần.

· Yêucầu:

· Sinhviêncầncóđủtàiliệu (ítnhấtcótàiliệu 1, 2) vàđềcương chi tiếthọcphầnđểhọctập, nghiêncứu.
· Trongquátrìnhhọctậpphảitíchcực, chủđộngnghiêncứubài, thảoluậnvàlàmbàitậpđểrènluyệnkỹnăngvàkiểmtrakiếnthứcđãhọc.

· Đảmbảothamgiaítnhất 80% sốtiếthọclýthuyếtvà 80% sốtiếtthảoluậnvàbàitập. Làmđầyđủbàitậptheoyêucầucủagiảngviên.

· Đánhgiá:

Căncứvàotinhthần, tháiđộhọctậpvàmứcđộđạtđượccủacácbàikiểmtrađánhgiáđểchođiểmđảmbảosựcôngbằngvàchínhxáctrongđánhgiá.

10. Phươngpháp, hìnhthức KT – ĐG kếtquảhọctậphọcphần


Phânchiacácmụctiêuchotừnghìnhthức KT – ĐG

10.1 Kiểm tra – đánhgiáthườngxuyên:Trọngsố 30%

· Kiểm tra thườngxuyênkhilênlớpvà TL, BT

· Điểmkiểm tra đánhgiágồm 3 điểmthànhphần. Cácđiểmthànhphầnbaogồm:

· Hai bàikiểm tra tuần (thểhiệntrong ĐCCTHP) trọngsố 20%


+ Hìnhthứckiểmtra: Kiểmtraviết


+ Mụctiêuđánhgiá: Đánhgiákhảnănglàmbàiđộclậpcủangườihọc.


+ Tiêuchíđánhgiá: Đánhgiátheo thang điểm 10



Kiếnthức 50%



Phântíchtìmhiểu 30%




Vậndụng 20% 


Căncứvàomứcđộđạtđượccủasinhviêntheoyêucầucủatừngnội dung đểđánhgiáchođiểm: Trảlờiđạt:

· > 45 – 50% yêucầu => 5 điểm

· > 50 – 70% yêucầu => 6 - 7 điểm

· > 70 – 90% yêucầu => 8 - 9 điểm

· > 90% yêucầu => 9 – 10 điểm

· Mộtbàiđánhgiá ý thứchọccủasinhviêntrọngsố 10%


    + Hìnhthứckiểmtra: 



Kiểmtrasựhiệndiệncủasinhviêntrongmỗibuổihọc



Kiểmtraphầntựhọccủasinhviênthông qua làmbàitậptrênlớp

            + Mụctiêuđánhgiá: Đánhgiátháiđộ, ý thứccủangườihọc. Kếtquảnghiêncứutựhọccủasinhviên.


   + Tiêuchíđánhgiá:




Đihọcđầyđủcácbuổilýthuyết, thảoluận, bàitậpđược 10 diểm. 




Nghỉ 1 buổitrừ 1 điểm




Tinhthầnxungphonglênbảng, kếtquảlàmbàitậptrênlớp


Điểmđánhgiálàđiểm TB chungcủađiểmchuyêncầnvàlàmbàitậptrênlớp

10.2 Kiểmtra- đánhgiágiữakỳ: Trọngsố 20%.

· Kiểmtragiữakỳ: saukhikếtthúcnội dung lýthuyếtvàbàitập, thảoluậnvàotuầnthứ7saukhikếtthúcchương5.

· 01 bàikiểmtragiữakỳ

· Hìnhthứckiểmtra: Kiểmtraviết.

· Mụctiêuđánhgiá: Đánhgiákhảnănglàmbàiđộclậpcủangườihọc, kiểmtranội dung đã nghiêncứu.

· Tiêuchíđánhgiá:


Đánhgiátheo thang điểm 10: Kiếnthức 70%, Phântích (hiểu) 30%


Căncứvàomứcđộđạtđượccủasinhviêntheoyêucầucủatừngnội dung đểđánhgiáchođiểm: Trảlờiđạt:

· > 45 – 50% yêucầu => 5 điểm

· > 50 – 70% yêucầu => 6 - 7 điểm

· > 70 – 90% yêucầu => 8 - 9 điểm

· > 90% yêucầu => 9 – 10 điểm

10.3 Kiểmtra – đánhgiácuốikỳ: Trọngsố 50%.

· Lịchthi, kiểmtra: Theo lịchthicuốikỳcủaPhòngđàotạođốivớilớp, khoáđàotạo.

· Hìnhtứckiểmtra :Kiểmtraviết
· Mụctiêuđánhgiá: Đánhgiákhảnănglàmbàimộtcáchđộclậpcủangườihọc, kiểmtranộidungđãnghiêncứu. Đánhgiátheo thang điểm 10


Kiếnthức 50%



Phântíchtìmhiểu 30%



Vậndụng 20% 


Căncứvàomứcđộđạtđượccủasinhviêntheoyêucầucủatừngnội dung đểđánhgiáchođiểm:


Trảlờiđạt:

· > 45 – 50% yêucầu => 5 điểm

· > 50 – 70% yêucầu => 6 - 7 điểm

· > 70 – 90% yêucầu => 8 - 9 điểm

· > 90% yêucầu => 9 – 10 điểm

11. Cácyêucầukhác.

ThanhHóa, ngày10tháng08năm 2019
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